
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

số nhà 6, ngách 90/42 đường Khuyến Lương, tổ 19, Phường Trần Phú, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

23/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HOA QUẢ SKYFOOD

0109130430

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

2. Sản xuất đường 1072

3. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

4. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

5. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết:
- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt;
- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản;
- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác.

1075

6. Sản xuất chè 1076

7. Sản xuất cà phê 1077

8. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

9. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

10. Trồng cây ăn quả 0121

11. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

12. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

13. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

14. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

15. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HOA QUẢ SKYFOOD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SKYFOOD FRUIT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SKYFOOD CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0768001080
Email: skyfoodcompanny@gmail.com www.skyfood.vn

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐINH VĂN 
CĂN

số nhà 39, ngách 
90/37, đường Khuyến 
Lương, tổ 19, Phường 
Trần Phú, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

800.000.000 80,000 036080000268

16. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
-Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
-Bán buôn thủy sản;
-Bán buôn rau, quả;
-Bán buôn cà phê;
-Bán buôn chè;
-Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
-Bán buôn thực phẩm khác.

4632(Chính)

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
-Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh;
-Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh;
-Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh;
-Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh.

4722

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: 
-Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho 
ngoại quan);
-Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.

5210

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
THỊ THƠM

số nhà 39, ngách 
90/37, đường Khuyến 
Lương, tổ 19, Phường 
Trần Phú, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

200.000.000 20,000 001184000412

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001184000412
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 39, ngách 90/37, đường Khuyến Lương, tổ 19, 
Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số nhà 39, ngách 90/37, đường Khuyến Lương, tổ 19, Phường Trần Phú, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THƠM Nữ

19/10/1984 Kinh Việt Nam

26/06/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036080000268
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 39, ngách 90/37, đường Khuyến Lương, tổ 19, 
Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số nhà 6, ngách 90/42 đường Khuyến Lương, tổ 19, Phường Trần Phú, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐINH VĂN CĂN Nam

08/02/1980 Kinh Việt Nam

22/05/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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